
Thủ tục tặng thưởng 

 Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại (cấp tỉnh) 

 

1. Thông tin chung 

- Mã thủ tục: 1.012403.000.00.00.H19 

- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng (Cổng 

dịch vụ công tỉnh Đồng Nai, địa chỉ http://dichvucong.dongnai.gov.vn hoặc Cổng 

dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản scan mộc đỏ) 

- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc 

- Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh  

- Phí và lệ phí: Không 

- Căn cứ pháp lý:  

+ Luật thi đua, khen thưởng  ngày 15 tháng 6 năm 2022;    

+ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

+ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ về quy 

định biện pháp thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng; 

+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về kiểm soát thủ tục hành chính; 

+ Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng. 

2. Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể lập được thành tích (mẫu 09 đối 

với tổ chức và mẫu 10 đối với cá nhân). 

3. Mẫu báo cáo thành tích: Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghi ̣ định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. 

Xem chi tiết Mẫu báo cáo thành tích tại file đính kèm:  

- Mẫu báo cáo thành tích đối với tổ chức (Mẫu số 09) 

- Mẫu báo cáo thành tích đối với cá nhân (Mẫu số 10) 

http://dichvucong.dongnai.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/


 

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Chủ thể là cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập 

thể người nước ngoài. 

 



 

Mẫu số 09 

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ  

KHEN THƯỞNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Đồng Nai, ngày …. tháng …. năm 20…. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG ……………… 

(Áp dụng đối với tổ chức) 

Tên tổ chức: ………………………………………………………………….. 

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

- Tên tổ chức nước ngoài: ..................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................ 

- Điện thoại: .................................................. Fax.: …………………..………… 

- Địa chỉ, văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ............................................ 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: ............................................................................ 

- Quá trình thành lập và phát triển: ........................................................................ 

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

................................................................................................................................ 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN VÀ TỔ 

CHỨC CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN: 

................................................................................................................................ 

  

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TRÌNH KHEN THƯỞNG 



 

 

Mẫu số 10 

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ  

KHEN THƯỞNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Đồng Nai, ngày …. tháng …. năm 20…. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) ……………… 

(Áp dụng đối với cá nhân) 

I. TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên: .......................................................................................................... 

- Ngày sinh: ...................................................Giới tính:………………………… 

- Quốc tịch: ..................................................……….…………..……………….. 

- Chức vụ:………………………………………….. ............................................ 

- Địa chỉ nơi ở hoặc trụ sở làm việc: ..................................................................... 

2. Tóm tắt quá trình công tác: ................................................................................ 

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

................................................................................................................................ 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN: 

................................................................................................................................ 

  

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TRÌNH KHEN THƯỞNG 

 


